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THÔNG BÁO

Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra

giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số

167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa

đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và Thông tư số

121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 85/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính Quy định về phân loại hàng hoá, phân tích để phân loại hàng hoá xuất
khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị xác định trước

mã số số 04-TMV/2026 ngày 30/7/2026 của Công ty Cổ phần Thiên Minh Việt
(MST: 0110872726) và hỗ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Thực phẩm bổ sung Sữa chua uống Vilac (Vilac yogurt
drink).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sữa chua uống.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Vilac. Nhà sản xuất: Vilac Co.,Ltd

Jincheon Factory.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Nước tỉnh khiết, đường (10%), canxi

lactate (0,9%), sữa lên men lactic 0,3% [hỗn hợp whey đã khử khoáng và sữa

tách béo (Hà Lan)], hương liệu tổng hợp (hương sữa chua, tỉnh dầu chanh),
hương liệu tự nhiên (hương cam, hương gừng), axit citric, carboxymethyl
cellulose, chế phẩm hỗn hợp 1 (L-lysine hydrochloride (0,0069%), Glycine,

Kēm oxit (0,0016%) và Vitamin C (0,00001%)), sucralose, chế phẩm hỗn hợp
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2 [Gôm arabic, sucrose, tỉnh bột ngô, dầu chế biến (dầu cọ), silic dioxide,
vitamin D3 0,00004%, vitamin E).

Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Sử dụng trực tiếp sau khi mở. Sau khi

mở, bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng sớm.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Năng lượng 50 kcal/110 mL, Natri 20

mg/110 mL, Carbohydrate 13 g/110 mL, Đường 12 g/110 mL, Chất béo 0 g/110
mL, Chất béo bão hòa 0 g/110 mL, Chất béo chuyển hóa 0 g/110 mL,

Cholesterol 0 g/110 mL, Canxi 126 mg/110 mL, Kẽm 1,2 mg/110 mL, Vitamin

D3,1 µg/110 mL, sữa lên men lactic 0,3%, Canxi lactate 0,9%.

Thông số kỹ thuật: Dạng lỏng, dung tích thực 110mL/túi, dùng trực tiếp, đóng
trong túi nhiều lớp polyolefin (PE/PP).

- Quy trình sản xuất: Kiểm tra và cân nguyên liệu – Gia nhiệt - Nhũ hóa → Lọc

→ Phối trộn – Lọc – Đồng hóa – Tiệt trùng - Bảo quản trong bồn vô trùng (đồng
thời cấp bao bì Ecolin Pack và in hạn sử dụng) – Chiết rót và hàn kín bao bì

Đóng thùng carton - Kiểm tra mức chiết rót – Kiểm tra thành phẩm – Lưu kho

và xuất hàng.

Công dụng theo thiết kế: Là thực phẩm bổ sung, dùng để uống trực tiếp, bổ
sung các chất dinh dưỡng như canxi, kẽm và vitamin D3 cho cơ thể.

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định
trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: Thực phẩm bổ sung Sữa chua uống Vilac (Vilac yogurt
drink).

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học, hàm lượng tính trên trọng lượng:

Nước tinh khiết, đường (10%), canxi lactate (0,9%), sữa lên men lactic 0,3%

[hỗn hợp whey đã khử khoáng và sữa tách béo (Hà Lan)], hương liệu tổng
hợp (hương sữa chua, tinh dầu chanh), hương liệu tự nhiên (hương cam,
hương gừng), axit citric, carboxymethyl cellulose, chế phẩm hỗn hợp 1 (L-
lysine hydrochloride (0,0069%), Glycine, Kēm oxit (0,0016%) và Vitamin C

(0,00001%)), sucralose, chế phẩm hỗn hợp 2 [Gôm arabic, sucrose, tỉnh bột
ngô, dầu chế biến (dầu cọ), silic dioxide, vitamin D3 0,00004%, vitamin E).

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Sử dụng trực tiếp sau khi mở. Sau khi

mở, bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng sớm.

Thông số kỹ thuật: Dạng lỏng, dung tích thực 110mL/túi, dùng trực tiếp,
đóng trong túi nhiều lớp polyolefin (PE/PP).

- Quy trình sản xuất: Kiểm tra và cân nguyên liệu – Gia nhiệt - Nhũ hóa →

Lọc → Phối trộn – Lọc – Đồng hóa – Tiệt trùng - Bảo quản trong bồn vô trùng

(đồng thời cấp bao bì Ecolin Pack và in hạn sử dụng) – Chiết rót và hàn kín

bao bì Đóng thùng carton - Kiểm tra mức chiết rót – Kiểm tra thành phẩm -

Lưu kho và xuất hàng.



3

Ký, mã hiệu, chủng loại: Vilac. Nhà sản xuất: Vilac Co.,Ltd

Jincheon Factory.

thuộc nhóm 22.02 “Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường
hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu, và đổ uống không chứa cồn khác,

không bao gồm nước quả ép, nước ép từ quả hạch (nut) hoặc nước rau ép thuộc

nhóm 20.09”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 2202.99 “- - Loại khác”",
mã số 2202.99.50 “- - - Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần

pha loãng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thiên Minh Việt

biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Thiên Minh Việt
(Đ/c: D4-NV3 Ô sỐ 34 Khu đô thị mới

hai bên đường Lê Trọng Tấn, P.Dương
Nội, TP.Hà Nội);

- PCT Nguyễn Thành Hưng (để b/cáo);
- Các Chỉ cục Hải quan khu vực

(để thực hiện);

- Chỉ cục Kiểm định hải quan;

- Cổng thông tin điện tử Hải quan

(Văn phòng);
- Lưu: VT, NVTHQ - Hiền (3b).

TL.CỤC TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUÉ HQ

PHÓ TRƯỞNG BAN
BO

AN

Cue BUi Tuân Hải

Ghi chủ: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân

đã gửi đề nghị xác định trước mã số.


